	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Môn:  Công Nghệ 7

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	
	
	(Ma trận gồm có 02 trang)
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	Mở đầu về trồng trọt
	1. Vai trò, triển vọng của trồng trọt
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	4’
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0.5đ
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2
	
	4’
	15%

	
	
	2. Gieo trồng
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	3. Trồng rừng
	1
0.5đ
	2’
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	2’
	

	
	
	4. Chăm sóc cây rừng
	
	
	
	
	1
0.5đ
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2’
	

	Tổng
	
	8
  4,0 đ
	
16’
	
	
	6
3,0 đ
	12’
	
	
	
	
	1
2đ
	12’
	
	
	1
1,0 đ
	5’
	14
7,0 đ
	3
 3,0 đ
	45’
	100%

	Tỉlệ %
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	70%
	30%
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	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
	BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Môn:  CôngNghệ 7

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	
	
	(Bảng đặc tả gồm có 02 trang)




	


TT
	

Nội dung kiến thức
	

Đơn vị kiến thức
	


Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	


1
	

Mở đầu
về trồng trọt
	1.Vai trò, triển vọng của trồng trọt
	Nhận biết:
· Trình bày được vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người và nền kinhtế.
· Nêu được triển vọng của trồng trọt ở ViệtNam.
	1
	
	
	

	
	
	2. Các nhóm cây trồng
	Nhận biết:
· Kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam (cây lươngthực,câyănquả,câyrau…).Cho ví dụ minh họa.
Thông hiểu
· Nêu được bộ phận sử dụng và mục đích sử dụng của một số loại cây trồng phổbiến.
	1
	1
	
	

	2
	Quy trình trồng trọt
	1.Làm đất, bón phân lót
	Nhận biết:
- Kể tên được các công việc làm đất trồng cây, các cách bón phân lót.
· Trình bày được mục đích của việc làm đất, bón phânlót.
Thông hiểu
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc làmđất.
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc bón phânlót.

	1
	1
	
	

	
	
	2.Gieo trồng
	Nhận biết:
- Nêu được các phương thức gieo trồng phổ biến.
· Nêu được các mùa vụ gieo trồng chính ở nướcta.
Thông hiểu
· Trìnhbàyđượcyêucầukĩthuậtcủaviệccủaviệcgieotrồng.
· 
	1
	1
	
	

	
	
	3. Chăm sóc
	Nhận biết:
- Kể tên được các công việc chính để chăm sóc cây trồng.
· Trình bày được mục đích của việc chăm sóc câytrồng
· Vậndụng:
· Vận dụng kiến thức về chăm sóc cây trồng với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.
	1
	
	1
	

	
	
	4. Phòng
trừ sâu, bệnhhại
	Nhận biết:
- Kể tên được một số biện pháp chính phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
Thông hiểu
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại câytrồng.

Vận dụng cao:
Lựa chọn được các phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng phù hợp với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địaphương.
	1
	1
	
	1

	   3
	Trồng,
chăm sóc và bảo vệ rừng
	1. Vai trò của rừng
	Nhận biết:
- Trình bày được khái niệm về rừng, các vai trò chính của rừng.
	1
	
	
	

	
	
	2. Các loại
rừng phổ biến
	Thông hiểu
-Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở nước ta(rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất).
	
	1
	
	

	
	
	3. Trồng,
chăm sóc rừng
	Nhận biết:
· Nêu được các công việc chăm sóc rừng.
Thông hiểu:
· Giải thích được ý nghĩa của các bước trong quy trình trồng rừng.
	1
	1
	
	

	Tổng:

	8
	6
	1
	1



